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18 CT1122X143 Nguyễn Thành Tài  19/01/1984 CT1122X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.06 112 Trung bình

19 CT1132X307 Võ Như Ý  05/11/1992 CT1132X2 Luật Đại học - Từ xa 2.32 112 Trung bình

20 CT1322X022 Huỳnh Duy Quang  02/02/1990 CT1322X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.69 112 Khá

21 CT1420X001 Lê Thị Kim Chi  11/09/1993 N CT1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.58 112 Khá

22 CT1520X002 Trần Thu An  08/05/1993 N CT1520X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.49 112 Trung bình

23 CT1520X012 Mạch Thị Ngọc Thanh  30/07/1979 N CT1520X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.44 112 Trung bình

24 CT1520X013 Trần Thị Kim Thảo  10/05/1987 N CT1520X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.68 112 Khá

25 CT1520X023 Nguyễn Ngọc Hân  15/10/1982 N CT1520X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.69 112 Khá

26 CT1520X026 Nguyễn Thị Tuyết Mai  20/07/1987 N CT1520X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.63 112 Khá

27 CT1520X027 Hoàng Thị Mừng  13/11/1985 N CT1520X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.73 112 Khá

28 CT1520X032 Nguyễn Thị Kiều Trang  21/02/1990 N CT1520X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.57 112 Khá

29 CT1520X035 Lê Thanh Tao  13/04/1989 CT1520X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.97 112 Khá

30 CT1520X036 Lê Thanh Hân  03/06/1979 CT1520X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.64 112 Khá

31 CT1520X054 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  12/12/1994 N CT1520X1 Kế toán Đại học - Từ xa 3.09 112 Khá

32 CT1520X056 Lê Văn Thanh  14/04/1978 CT1520X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.79 112 Khá

33 CT1522X004 Nguyễn Văn Bình  18/09/1986 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.25 112 Trung bình

34 CT1522X013 Dương Thị Lý  08/01/1985 N CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.6 112 Khá

35 CT1522X021 Trần Minh Sĩ  07/07/1971 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.47 112 Trung bình

36 CT1522X026 Trần Hòa Thảo  1981 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.63 112 Khá

37 CT1522X028 Trần Phước Thọ  28/07/1979 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.48 112 Trung bình

38 CT1522X029 Lê Linh Trang  02/09/1977 N CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.55 112 Khá

39 CT1522X039 Đỗ Phước Quí  09/06/1994 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 3.02 112 Khá

40 CT1522X040 Nhâm Huệ Thanh  02/01/1986 N CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.7 112 Khá

41 CT1522X042 Bùi Khắc Quan  08/10/1966 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.11 112 Trung bình

42 CT1522X045 Trương Tấn Đạt  28/04/1982 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.65 112 Khá

43 CT1522X054 Chung Văn Nhứt  17/07/1988 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.52 112 Khá

44 CT1522X056 Võ Bá Ngọc  22/11/1986 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.96 112 Khá

45 CT1522X065 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng  12/08/1987 N CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.61 112 Khá

46 CT1522X066 Trịnh Thị Dịu  09/09/1987 N CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.67 112 Khá

47 CT1522X071 Huỳnh Hiệp  08/07/1980 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.71 112 Khá

48 CT1522X072 Lưu Hoàng Long  08/02/1993 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 3.42 112 Giỏi

49 CT1522X074 Trương Thanh Phong  20/03/1984 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.8 112 Khá

50 CT1522X078 Nguyễn Thị Bích Tuyền  18/06/1991 N CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 3.14 112 Khá
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51 CT1522X084 Đỗ Thanh Tuyền  12/02/1992 N CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.8 112 Khá

52 CT1522X092 Trần Văn Tế  20/04/1970 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.62 112 Khá

53 CT1522X093 Thái Thị Lệ Thu  02/04/1991 N CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 3.13 112 Khá


